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	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


            Hà Nội, ngày       tháng        năm 2021


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO GỬI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH
Tổng kết thi hành Luật Đất đai và đề xuất định hướng sửa đổi
 (Ban hành kèm theo Công văn số        /BTNMT-TCQLĐĐ ngày      tháng     năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. KẾT QUẢ THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI
1. Kết quả thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai
1.1. Về việc thể chế các chủ trương, chính sách của đảng, các quy định của Hiến pháp

a) Về việc thể chế các chủ trương, chính sách của Đảng

Việc thể chế các quan điểm, định hướng chỉ đạo tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ ban trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại (Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XI) và Kết luận số 36-KL/TW ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XI và các Nghị quyết, Kết luạn khác của Trung ương trong các Luật chuyên ngành có liên quan đến đất đai và trong các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

b) Về cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp

Việc quy định cụ thể các quy định tại Điều 53, Điều 54 và các quy định khác của Hiến pháp liên quan đến sở hữu đất đai và quản lý, sử dụng đất đai.

1.2. Về việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành

- Tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật về đất đai theo thẩm quyền được giao trong Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành: số lượng các văn bản đã ban hành, đánh giá về tính kịp thời, tính đầy đủ về nội dung được giao, việc tuân thủ các quy định của văn bản cấp trên, hiệu quả của chính sách,…
- Thống kê các văn bản đã ban hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến nay theo Phụ lục 02.

1.3. Về công tác chỉ đạo, hướng dẫn và việc phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai

- Về việc ban hành chỉ thị, văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thi hành Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành; 

- Đánh giá về hình thức tổ chức, số lượng các khóa tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai; đối tượng được tập huấn và tác động đến hiệu lực, hiệu quả của việc tổ chức thi hành Luật Đất đai.
1.4. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
- Tình hình lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định của Luật Đất đai; tình hình lấy ý kiến nhân dân, giải trình, tiếp thu ý kiến nhân dân khi lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
- Đánh giá tính liên kết, đồng bộ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, quy hoạch ngành, lĩnh vực khác có sử dụng đất.

- Tình hình kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

- Đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Tổng hợp biến động diện tích đất theo mục đích sử dụng đất từ năm 2014 đến năm 2020.
1.5. Về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

- Tình hình thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến nay. Trong đó làm rõ: tình hình giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất sang mục đích khác
- Đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

- Tổng hợp kết quả giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất kể từ ngày ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến nay.

- Đánh giá việc giao đất, cho thuê đất, tỷ lệ lấp đầy trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; các dự án xây dựng công trình căn hộ kết hợp lưu trú (Condotel), văn phòng kết hợp lưu trú (Officetel), trang trại kết hợp lưu trú (Farmstay), nhà kết hợp lưu trú (Homestay)...; các công trình, dự án sử dụng đất vào mục đích tôn giáo, tín ngưỡng.
1.6. Thu hồi đất
- Tình hình thực hiện thu hồi đất kể từ ngày 01/7/2014, bao gồm: thu hồi đất để dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh (Điều 61 Luật Đất đai), thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (Điều 62 Luật Đất đai), thu hồi đất do vi phạm (chi tiết từng loại theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai), thu hồi đất theo quy định tại Điều 65 Luật Đất đai; việc thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất theo quy định.
- Đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân (nguyên nhân do pháp luật, nguyên nhân do tổ chức thi hành hoặc nguyên nhân khác).
- Tổng hợp số liệu về diện tích đất thu hồi.
1.7. Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
 - Đánh giá tình hình lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất về việc tuân các quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chi trả bồi thường, hỗ trợ; giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…
- Đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Tổng hợp tình hình thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: diện tích đất thu hồi, cụ thể theo từng loại đất theo phân loại của Luật Đất đai như đất nông nghiệp (trong đó diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng), đất phi nông nghiệp (trong đó đất ở); số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất; số người đã được đào tạo nghề, giải quyết việc làm, số người chưa có việc làm; công tác tái định cư,…
1.8. Đăng ký đất đai, đo đạc, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận, xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai
- Tình hình thực hiện quy định đăng ký đất đai bắt buộc theo quy định tại Điều 95 của Luật Đất đai.
- Tình hình đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai.
- Tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, nêu rõ số lượng Giấy chứng nhận đã cấp cho từng loại đất và từng đối tượng sử dụng đất.

- Đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện đăng ký đất đai, đo đạc, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai.
1.9. Về tài chính đất đai, giá đất

- Tình hình ban hành bảng giá đất; hệ số điều chỉnh giá đất tại địa phương; việc xử lý giá đất giáp ranh giữa các địa phương; việc xác định giá đất cụ thể; việc kiện toàn cơ quan định giá đất của nhà nước, phát triển của hệ thống tư vấn định giá tư nhân; những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong công tác xác định giá đất.
- Tình hình rà soát, sắp xếp nhà, đất có nguồn gốc tài sản nhà nước; việc quản lý, sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; việc khai thác quỹ đất để tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng (dự án BT, BOT, BTO, PPP,…).

- Tình hình thành lập và kết quả hoạt động của Quỹ phát triển đất, Tổ chức phát triển quỹ đất.
- Tình hình và kết quả tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất: số lượng dự án tổ chức đấu giá; diện tích đất đấu giá; thu từ hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất; những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.
- Các nguồn thu từ đất đai (bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất, các loại phí, lệ phí từ đất đai) thu được từ ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đến nay.

- Đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách tài chính đất đai, giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất.
1.10. Chế độ sử dụng các loại đất

- Việc thực hiện các quy định về chế độ sử dụng các loại đất.

- Những tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện các quy định về quyền và nghĩa vụ sử dụng đất.
1.11. Về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
- Tình hình thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. 
- Việc thực hiện các quy định về điều kiện thực hiện quyền của người sử dụng đất.
- Tổng hợp kết quả thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất: số lượng, diện tích đất giao dịch theo từng loại đất đối với các giao dịch như chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp quyền sử dụng đất, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

- Những tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện các quy định về quyền và nghĩa vụ sử dụng đất.

1.12. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

- Tình hình xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung và công bố thủ tục hành chính về đất đai tại địa phương.

- Tình hình cải cách thủ tục hành chính về đất đai.
- Những tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.
1.13. Giám sát, theo dõi, đánh giá quản lý, sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai
- Tình hình tổ chức thực hiện công tác giám sát, theo dõi, đánh giá quản lý, sử dụng đất; việc tiếp nhận, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai tại địa phương.
- Đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện.

1.14. Tổ chức cơ quan quản lý đất đai 
- Thực trạng tổ chức bộ máy cơ quan quản lý đất đai, các tổ chức dịch vụ công (Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất,,..).
- Đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện.

2. Đánh giá chung về những kết quả đạt dược, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
2.1. Kết quả đạt được.
2.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

Đối với nguyên nhân cần phân tích cụ thể nguyên nhân do quy định của pháp luật (quy định còn bất cập hoặc chưa có quy định), nguyên nhân do tổ chức thực hiện và các nguyên nhân khác.
II. TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn

- Xây dựng nông thôn mới.
- Phát triển nông nghiệp tập trung, hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao.
…

2. Đối với phát triển kết cấu hạ tầng, công nghiệp, đô thị và dịch vụ

- Việc chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất phục vụ cho công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.
- Việc bố trí quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị.
…

3. Phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản

- Thiết lập cơ chế để thị trường bất động sản hoạt động và phát triển.

- Thực trạng thị trường chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn, thế chấp,….và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội. 

4. Tác động đến các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường

- Việc đảm bảo an sinh xã hội: xóa đói, giảm nghèo, giải việc làm, ổn định đời sống cho người dân,… 

- Chính sách cho người có công.
- Bảo vệ môi trường.
…

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành
1.1. Nội dung 1…….

- Vướng mắc, bất cập:………….

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung: nêu cụ thể điều, khoản, điểm của văn bản; đề xuất các điều, khoản cụ thể.

1.2. Nội dung 2…….

- Vướng mắc, bất cập:………….

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung: nêu cụ thể điều, khoản, điểm của văn bản; đề xuất các điều, khoản cụ thể.

… 
Trong đó, chú ý tập trung đánh giá, đề xuất cụ thể đối với các nội dung:

(1) Phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai (Điều 1): Chỉ điều điều chỉnh đối với lãnh thổ đất liền (đến đường triều kiệt trung bình nhiều năm) hay toàn bộ lãnh thổ của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

(2) Phân loại đất (Điều 10).

(3) Các hành vi nghiêm cấm (Điều 12).
(4) Quyền của Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý đất đai

(4) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

(5) Các trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất (Điều 54); các trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất (Điều 55); các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê hàng năm và các trườn hợp được lựa chọn thuê đất trả tiền thuê hàng năm hoặc thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê (Điều 56); các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép (Điều 57); điều kiện để được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Điều 58);
(6) Các trường hợp Nhà nước thu hồi đất (Điều 61, 62, 64, 65); cơ chế thoả thuận với người sử dụng đất để có đất thực hiện dự án đầu tư (Điều 73).

(7) Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

(8) Chính sách tài chính đất đai, giá đất (các trường hợp đấu giá và không đấu giá quyền sử dụng đất; các trường hợp đấu thầu dư án có sử dụng đất; cơ chế khai thác nguồn lực đất đai; xác định giá đất, phân công quản lý nhà nước về giá đất,…).
(9) Quy định về đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hệ thống thông tin,cơ sở dữ liệu đất đai.
(10) Bộ máy tổ chức của cơ quan quản lý nhà nước về đất đai.

(11) Chế độ sử dụng các loại đất: Thời hạn sử dụng đất; hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; chế độ sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; chế độ sử dụng các loại đất phi nông nghiệp (đất ở nông thôn, đô thị; đất khu công nghiệp, đất thương mại, dịch vụ, đất tôn giáo,…) và một số loại hình bất động sản mới phát sinh (nếu có);…

(12) Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
(13) Giám sát, thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.
(14) Công tác tổ chức thi hành Luật Đất đai.
…
2. Đề xuất các giải pháp khác để tổ chức thi hành Luật Đất đai
…
